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BẢNG GIÁ KÉT SẮT GUDBANK
01/2012
  D : CƠ KHÔNG ĐỔI MÃ        C : CƠ ĐỔI MÃ              E : ĐIỆN TỬ  

	STT
	LOẠI
	TRỌNG  LƯỢNG
	KÍCH  THƯỚC
	GIÁ CUNG CẤP
	KHOÁ

	
	
	KG
	(C x R x S)
	VND
	

	1
	GB-300AB
	39 Kg
	330 X 420 X 385
	3.300.000
	C

	2
	GB-300 ALD
	39 Kg
	330 X 420 X 385
	3.600.000
	E

	3
	GB-350AB
	65 Kg
	380 X 496 X 425
	3.700.000
	C

	4
	GB-500AB
	60 Kg
	525 X 355 X 425
	3.800.000
	C

	5
	GB-500 ALD
	60 Kg
	525 x 355 x 425
	3.800.000
	E

	6
	GB-350ALD
	60 Kg
	380 X 496 X 425
	4.000.000
	E

	7
	GB- 530AB
	100 Kg
	600 X 460 X 510
	6.200.000
	C

	8
	GB-530ALD
	100 Kg
	600 X 460 X 510
	6.400.000
	E

	9
	GB-300AE
	100 Kg
	690 x 415 x 370
	6.500.000
	C-E

	10
	GB-530ABH
	100 Kg
	600 X 460 X 510
	6.500.000
	C

	11
	GB-530ALDH
	100 Kg
	600 X 460 X 510
	6.700.000
	E

	12
	GB-600AB
	120 Kg
	670 X 480 X 510
	7.000.00
	C

	13
	GB-600ALD
	120 Kg
	600 X 460 X 510
	7.200.000
	E

	14
	GB-700AB
	140 Kg
	770 X 500 X 530
	7.800.000
	C

	15
	GB-700ALD
	140 Kg
	770 X 500 X 530
	7.800.000
	E

	16
	GB-350AE
	140kg
	770 x 940 x 410
	7,980,000
	C-E

	17
	GB-920AB
	280 Kg
	1270 X 700 X 675
	11.600.000
	C

	18
	GB-920ALD
	200 Kg
	990 X 600 X 610
	11.500.000
	E

	19
	GB-530AE
	200 kg
	1200 x 460 x 490
	12,000,000
	C-E

	20
	GB-1200AB
	280 Kg
	1270 X 700 X 675
	16.600.000
	C

	21
	GB-1200ALD
	280 Kg
	1270 X 700 X 675
	16.800.000
	E

	22
	GB-700
	88 Kg
	700 X 450 X 450
	18.480.000
	C

	23
	GB-1300AB
	300 Kg
	1370 X 700 X 675
	18.000.000
	C

	24
	GB-1300ALD
	300 Kg
	1370 X 700 X 675
	18.200.000
	E

	25

	GB-850
	104 Kg
	850 X 450 X 450
	20.370.000
	C

	26
	CB 20 SP
	162 Kg
	845 X 525 X 780
	27,573,000
	C

	27
	GB-1200EE
	500 kg
	1270 x 700 x 675
	29,800,000
	E-E

	28
	CB 21 SP
	242 Kg
	845 X 525 X 780
	30.555.000
	C

	29
	CB 30 SP
	242 Kg
	1207 X 525 X 780
	31.899.000
	C

	30
	CB 31 SP
	248 Kg
	1207 X 525 X 780
	35.280.000
	C

	31
	CB 40 SP
	313 Kg
	1507 X 525 X 780
	36.693.000
	C

	32

	GB-1500EE
	700 kg
	1530 x 1500 x 680
	38,800,000
	E-E

	33
	CB 41 SP
	319 Kg
	1507 X 525 X 780
	40.425.000
	C

	34
	GB-1700EE
	1000 kg
	1730 x 1500 x 680
	42,000,000
	E-E


  ( Tất cả giá trên chưa bao gồm 10% VAT

  (  Giá chưa bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt.

 .(  Bảo hành 24 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
  (  Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:Mr.Cường 09.09.00.11.99             
Công ty ADC rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
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